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1. Đặt vấn đề.
Thiết bị dạy học (TBDH) vừa là phương tiện truyền 

tải thông tin vừa là nội dung của quá trình truyền thụ 
kiến thức, giáo dục tư cách, rèn luyện kỹ năng (KN) 
thực hành cho học sinh (HS). TBDH hỗ trợ điều khiển 
hoạt động nhận thức của HS từ trực quan sinh động 
đến tư duy trừu tượng, từ đó phát huy trí sáng tạo, kích 
thích hứng thú trong việc dạy và học. TBDH cho kết 
quả đáng tin cậy về tính khoa học, sư phạm và tính 
thẩm mỹ của cả một quá trình dạy học. 

TBDH bao gồm nhiều loại khác nhau: TBDH của 
GV, TB học thực hành của HS. Đó là những công cụ 
lao động sư phạm, là những yếu tố không thể thiếu 
được trong giảng dạy và học tập ở nhà trường. TBDH 
có tính động lực đối với quá trình lao động của thầy 
và trò. 

Từ năm học 2002 - 2003, ngành GD & ĐT bắt 
đầu thay SGK cho bậc Tiểu học và đồng thời cũng là 
năm bắt đầu thay SGK cho HS bậc THCS. Nhiều bộ 
TBDH đã được cung cấp cho các trường. Bộ GD & 
ĐT đã tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng cho GV 
về nội dung chương trình, về PP dạy học, về PP sử 
dụng thiết bị dạy học. Tuy vậy, việc sử dụng TBDH 
vẫn còn là khâu yếu và cần được nghiên cứu một cách 
có hệ thống cả về mặt lý luận và thực tiễn, tạo điều 
kiện thuận lợi cho GV đổi mới nội dung, PP dạy học, 
đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, hình thành 
cho HS phương pháp học tập tích cực, chủ động, sáng 
tạo, tự nghiên cứu để khám phá tri thức mới. 

Bài viết này tác giả đề cập đến việc đẩy mạnh phát 
huy vai trò của thiết bị dạy học đối với các cấp học từ 
Tiểu học đến THPT.
2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Một số khái niệm
Thiết bị dạy học (TBDH): TBDH là những phương 

tiện vật chất cần thiết giúp GV và HS tổ chức và tiến 
hành hợp lý, có hiệu quả quá trình dạy học ở tất cả 
các môn học. TBDH gồm nhiều loại hình khác nhau: 
Tranh, ảnh, bản đồ, biểu bảng, mô hình, mẫu vật, 
hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, băng ghi hình, phim 
đèn chiếu, đĩa mềm vi tính, … Mỗi loại TBDH đều 
phát huy được tính năng, tác dụng khác nhau trong 
quá trình dạy học nói chung và dạy học từng môn nói 
riêng. 

Thiết bị dạy học số (TBDHS): Theo thông tin của 
Bộ GD&ĐT, TBDHS là TBDH được xây dựng/ thiết 
kế/ số hóa để sử dụng hoàn toàn hoặc một phần trên 
môi trường số phục vụ công tác dạy học. Cụ thể: Tư 
liệu dạy học (bộ tranh ảnh, video clip); Phần mềm 
mô phỏng, thí nghiệm ảo; Thiết bị thí nghiệm thực 
hành được kết nối và có thể tương tác được trên máy 
tính; Các sản phẩm không thuộc 3 điểm trên nhưng 
có thể sử dụng trên môi trường số để tăng cường sự 
trải nghiệm của người học và có thể thay thế TBDH 
truyền thống.

Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy học là hoạt 
động được thực hiện theo một chiến lược, chương 
trình đã được thiết kế, tác động đến người học nhằm 
hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất, 
năng lực của người học. GV xây dựng, thiết kế hoạt 
động dạy học một cách đầy đủ và cụ thể bao nhiêu thì 
công việc dạy học càng hiệu quả bấy nhiêu. 

Hoạt động học tập: Học tập là hoạt động sống 
hướng người học tới tri thức, KN, hình thành, phát 
triển và hoàn thiện nhân cách của mình. Đó là mục 
đích của học tập. Tuy vậy, qua học tập không phải ai 
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cũng dễ dàng đạt được mục đích học tập đã đề ra. 
Hoạt động dạy học là “hoạt động cùng nhau của 

thầy và trò”. Thầy và trò cùng hướng về một mục tiêu. 
Năng lực của hoạt động dạy của người thầy và năng 
lực học của HS được thể hiện ở các mức độ đạt được 
của mục tiêu chương trình GD đề ra. Trong GD hiện 
đại, TBDH là một công cụ hữu hiệu để việc dạy và học 
đạt được hiệu quả cao hơn. TBDH giúp cho quá trình 
truyền đạt tri thức của người dạy được trực quan hơn, 
thu hút sự chú ý của người học. Về phía người học 
TBDH sẽ giúp tạo được hứng thú cho HS, từ đó giúp 
HS có động cơ học tập tốt hơn, TBDH giúp trực quan 
hóa các khái niệm trừu tượng.
2.2 Vai trò của thiết bị dạy học đối với giáo dục 
2.2.1 Vai trò của thiết bị dạy học đối với HS

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS
Hoạt động nhận thức của HS từ chỗ chưa biết đến 

hiểu biết, đến KN, kỹ xảo và vận dụng vào thực tiễn. 
Lê-nin đã từng khẳng định: “Từ trực quan sinh động 
đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực 
tiễn. Đó là con đường biên chứng của nhận thức chân 
lý, nhận thức hiện thực khách quan”.

Sử dụng TBDH trong quá trình dạy học là con 
đường kết hợp chặt chẽ giữa cái cụ thể và cái trừu 
tượng, bằng hành động vật chất, bằng ngôn ngữ bên 
ngoài tác động vào cảm giác để chuyển thành ngôn 
ngữ bên trong (tư duy) phù hợp với đặc điểm nhận 
thức của HS, để trên cơ sở đó hình thành các khái 
niệm, định luật, luận cứ khoa học, …

Giúp HS tự khám phá, chiếm lĩnh tri thức
TBDH được nghiên cứu, thiết kế phục vụ đắc lực 

cho việc dạy học từng nội dung bài học, môn học cụ 
thể. Các TBDH làm cụ thể hóa, chính xác hóa những 
kiến thức được trình bày trong bài học. Có những 
TBDH đóng vai trò là những đối tượng trực tiếp của 
việc nghiên cứu, khám phá, lĩnh hội kiến thức. Vì vậy, 
sử dụng TBDH thực sự đã góp phần giúp HS tự khám 
phá, chiếm lĩnh kiến thức một cách thuận lợi, vững 
chắc. 

Phát triển trí tuệ HS
PP sử dụng TBDH mới đòi hỏi mỗi GV là người 

vừa cung cấp tri thức, vừa hướng dẫn PP lĩnh hội tri 
thức cho HS bằng hoạt động tự nghiên cứu, khám phá. 
Đồng thời, GV cũng là người giúp hình thành và phát 
triển ở người học thói quen độc lập suy nghĩ, nhìn 
nhận, phê phán, thói quen nhận thức vấn đề một cách 
có căn cứ khoa học. 

Giáo dục nhân cách cho HS
TBDH nhất là hệ thống tranh, ảnh, băng ghi âm, 

ghi hình tạo ra nhiều khả năng tác động trực tiếp 

đến việc hình thành nhân cách học sinh. Thông qua 
TBDH, HS được rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, 
khoa học và ý thức thái độ làm việc, văn hóa ứng xử.

Kích thích hứng thú nhận thức của học sinh
Hứng thú trong hoạt động nhận thức là trạng thái 

hoạt động được được đặc trưng bởi khát vọng học tập, 
sự nỗ lực, tự nguyện trong quá trình nghiên cứu, khám 
phá, nắm vững tri thức. Hứng thú nhận thức là một 
trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến cường độ và 
hiệu quả của quá trình học tập. Việc sử dụng TBDH sẽ 
tạo ra hứng thú học tập, kích thích tính tích cực và tính 
tự lập trong hoạt động học tập của HS. 

Theo quan điểm của tâm lý học học tập, hoạt động 
nhận thức của HS trong quá trình học có thể diễn ra 
trên các phương diện khác nhau: Phương diện hành 
động đối tượng – thực tiễn, phương diện trực quan – 
trực tiếp, phương diện trực quan – gián tiếp và phương 
diện nhận thức khái niệm – ngôn ngữ, trong đó vai trò 
của ngôn ngữ tăng dần và vai trò của trực quan giảm 
dần. HS chỉ có thể nắm vững sâu sắc, chính xác, bền 
vững và vận dụng được các kiến thức nếu như trong 
quá trình học tập, hoạt động nhận thức của HS diễn ra 
trên nhiều phương diện khác nhau.  
2.2.2 Vai trò của thiết bị dạy học với PP dạy học

TBDH góp phần nâng cao tính trực quan của quá 
trình dạy học

Sử dụng có hiệu quả TBDH giúp HS nhận ra 
những sự vật, hiện tượng, khái niệm một cách cụ thể 
hơn, dễ dàng hơn. Mặt khác, TBDH là nguồn tri thức, 
HS chủ động làm việc với TBDH, tự học với TBDH là 
quá trình các em trực tiếp làm việc với nguồn tri thức 
với tư cách là người tìm tòi, khám phá, phát hiện tri 
thức và KN. 

TBDH làm cho việc giảng dạy trở nên cụ thể hơn, 
nhẹ nhàng hơn

TBDH hướng dẫn hoạt động nhận thức của HS 
thông qua việc đặt các câu hỏi gợi mở của GV để nhận 
biết tên gọi, tính năng của thiết bị. Lắp ráp thiết bị để 
tiến hành thí nghiệm, thực hành.  Nhận biết, thu thập 
và phân tích kết quả thí nghiệm. 

TBDH giúp GV kiểm tra khả năng tiếp thu của HS: 
KN sử dụng các thiết bị kỹ thuật; KN thu thập dữ liệu; 
KN quan sát, phân tích, tổng hợp, kết luận.

Hợp lý hóa quá trình hoạt động của GV và HS
Sử dụng TBDH có tác dụng hợp lý hóa quá trình 

giảng dạy của GV, bởi vì nhiều hoạt động dạy và học 
đã được bản thân các TBDH thực hiện. Ví dụ: Một 
phần công việc viết bản, kẻ vẽ đã được thay thế bằng 
việc sử dụng tranh, ảnh, bảng trong máy tính, băng 
ghi hình. Sử dụng TBDH, GV được giảm nhẹ việc 
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trình bày, giảng giải, tập trung vào việc hướng dẫn, 
hỗ trợ quá trình hoạt động của HS; làm giảm bớt sự 
căng thẳng, mệt mỏi, giúp cho quá trình học tập đạt 
hiệu quả hơn. 

TBDH có tầm quan trọng đặc biệt trong đổi mới 
PP dạy học

Đổi mới PPDH không phải là việc tìm ra một 
PPDH hoàn toàn mới, khác hản các PP hiện hành. Đổi 
mới PPDH là tìm cách tốt nhất để phát huy hiệu quả 
của hệ thống PPDH đang có trên cơ sở sử dụng các 
thành tựu khoa học – công nghệ mà đặc biệt là CNTT 
và truyền thông. 

Phương hướng chính của đổi mới PP dạy học hiện 
nay là: Thay đổi cách thức tổ chức dạy cách thức tổ 
chức học để có được hiệu quả tốt nhất. Thay đổi các 
điều kiện để phát huy hiệu quả của PP dạy học hiện 
hành. Sử dụng công nghệ - kỹ thuật tiên tiến vào dạy 
học, đặc biệt là CNTT và truyền thông.   
2.3 Giải pháp giúp phát huy vai trò của TBDH đối 
với giáo dục tiểu học và THCS

a) Đa dạng hóa TBDH
Chuẩn bị đầy đủ và sử dụng hiệu quả CSVC, trang, 

thiết bị dạy học là yêu cầu quan trọng khi triển khai 
hoạt động dạy học. Song, tầm quan trọng của việc này 
nâng lên một bước với Chương trình GDPT 2018 khi 
chuyển từ dạy học tiếp cận nội dung sang dạy học phát 
triển năng lực. Muốn có năng lực tốt, phải tổ chức hoạt 
động bằng nghiên cứu, thực địa để HS khám phá, tìm 
hiểu thế giới, khoa học... Chương trình GDPT tổng 
thể đã quy định cơ sở vật chất, TBDH với yêu cầu 
cao hơn, như cần có địa điểm, diện tích, quy mô trong 
trường học; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học 
tập; thư viện; hạ tầng kỹ thuật và TBDH tối thiểu bảo 
đảm theo quy định của Bộ GD&ĐT. Các trường nên 
khuyến khích GV tự làm TBDH, tổ chức các cuộc thi 
trong phạm vi nhà trường để phát huy tính sáng tạo 
của GV và HS, qua đó có thể có nhiều những ý tưởng 
về THDH được đưa vào triển khai.

b) Hiện đại hóa TBDH
Để khuyến khích việc xây dựng và khai thác 

TBDH hiện đại, tháng 7/2022 Bộ GD&ĐT đã tổ chức 
cuộc thi Xây dựng TBDH số (TBDHS) lần thứ I năm 
2022 nhằm nâng cao chất lượng dạy học; xây dựng 
và phát triển kho học liệu số về TBDH có chất lượng. 
Từ đó, các TBDH số được chia sẻ và sử dụng rộng rãi 
trong các sơ sở GD, đặc biệt là những nơi chưa có điều 
kiện mua sắm đầy đủ trang, thiết bị dạy học. Thông 
qua cuộc thi này có thể các sản phẩm tham dự cuộc 
thi sẽ được đưa vào ứng dụng. Việc xây dựng TBDHS 
cũng là cơ hội để các giáo viên CNTT của các trường 
phát huy được năng lực nội tại, đồng thời các GV cũng 

như HS có thể nâng cao khả năng CNTT thông qua 
các TBDHS này.

Hiện nay rất nhiều phần mềm quản lý TBDH ra 
đời, đây sẽ là một công cụ hữu hiệu giúp cho CBQL 
thiết bị cũng như GV dễ dàng nắm được lịch trình 
cũng như bao quát được hệ thống TBDH giúp cho 
việc khai thác TBDH đạt được hiệu quả cao nhất.

c) Nâng cao hơn nữa KN sử dụng TBDH 
Dẫu có thiết bị tốt thì việc sử dụng hợp lý và có 

hiệu quả các TBDH vô cùng quan trọng. Đội ngũ 
CBQL, GV, HS cần nắm chắc điều kiện của trường và 
địa phương để có thể tự khai thác trong đổi mới hoạt 
động GD, nhất là những trường miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, không có đủ TBDH. Thậm chí, ở đó phòng 
học nhiều trường còn tạm bợ, đòi hỏi đội ngũ CBQL, 
GV phải sáng tạo trong việc lập kế hoạch đổi mới hoạt 
động GD sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của 
trường mình.

Khai thác đi đôi với bảo quản các TBDH một các 
hiệu quả sẽ kéo dài tuổi thọ của TBDH cũng như giúp 
cho TBDH luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ 
người dạy và người học tốt nhất. Không rập khuôn 
máy móc mô hình của các trường vùng thuận lợi, 
nhưng cũng không thể cứ trông chờ, ỷ lại khi nào có 
đầy đủ điều kiện mới thực hiện đổi mới hoạt động GD.
3. Kết luận

Hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS có 
tính độc lập tương đối. Trong đó, thầy là chủ thể của 
hoạt động dạy, trò là chủ thể của hoạt động học. Mặc 
dù hoạt động dạy và học cùng chung mục tiêu nhưng 
ở mỗi hoạt động có những yêu cầu, đặc điểm riêng. 
TBDH là một trong những công cụ, phương tiện tác 
động lớn tới hoạt động dạy và học. GV khai thác có 
hiệu quả TBDH sẽ mang lại những tác động trực quan 
tích cực đối với HS đồng thời đáp ứng được mục tiêu 
của Chương trình GDPT 2018 đó là chuyển từ dạy học 
tiếp cận nội dung sang dạy học phát triển năng lực.
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